
Đất trồng lúa
 Đất trồng cây hàng 

năm khác 
Đất Đai

Cây cối, 

hoa màu

Tự chuyển đổi nghề 

nghiệp và tạo việc 

làm

1 Bà Lê Thị Khiết
Thôn Bình Đê, 

xã Hoài Châu Bắc
13,2 1.077.120 59.400 2.692.800                    3.829.320 

2
Hộ ông Trương Minh Đức và bà 

Trần Thị Ngọt

Thôn Bình Đê, 

xã Hoài Châu Bắc
86,2 7.033.920 387.900 17.584.800                  25.006.620 

3 Hộ ông Trần Nắng
Thôn Bình Đê, 

xã Hoài Châu Bắc
7,2 544.320 41.760 1.360.800                    1.946.880 

8.655.360 489.060 21.638.400 30.782.820

615.656

99,4 7,2 8.655.360 489.060 21.638.400 31.398.476

UBND THỊ XÃ HOÀI NHƠN

HỘI ĐỒNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Diện tích đất thu hồi (m2) 

Tổng cộng

Tổng kinh phí

 bồi thường, hỗ trợ 

(đồng) 

Tổng kinh phí bồi thường,

hỗ trợ cho các đối tượng

bị ảnh hưởng

BẢNG KÊ DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG BỊ ẢNH HƯỞNG DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN DỰ ÁN: DI DỜI HỆ THỐNG ĐIỆN PHỤC VỤ 

GPMB DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN QUẢNG NGÃI - HOÀI NHƠN, THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM 

PHÍA ĐÔNG, GIAI ĐOẠN 2021-2025 (ĐOẠN QUA ĐỊA PHẬN XÃ HOÀI CHÂU BẮC, THỊ XÃ HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH) - ĐỢT 1

Địa chỉ

Chi phí phục vụ 

công tác GPMB 2% 

(Kèm theo Quyết định số:          /TTr-HĐGPMB ngày         tháng       năm 2024 của Hội đồng GPMB)  

TT Đối tượng ảnh hưởng

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ (đồng)
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